
STT Lớp STT Lớp

1 C3, C12 6 C6, C15

2 C7 7 C17

3 C9, C11 8 C2, C13

4 C8, C16 9 C5, C14

5 C4 10 C1, C10

1

Ca 1

Tiết 1-2

(7h30-9h00)

2

Ca 2

Tiết 3-4

(9h30-11h00)

3

Ca 1

Tiết 1-2

(13h15-14h45)

4

Ca 2

Tiết 3-4

(15h00-16h30)

C1, C2, C3, C5, C6, C7, C8, 

C11

THỜI KHÓA BIỂU MÔN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 10

NĂM HỌC 2022-2023

Áp dụng từ ngày 20/02/2023

Thứ 5 Thứ 6

Ghi chú:  Giáo viên dạy điểm danh đầu buổi học; nếu HS vắng hoặc trễ thì thông tin đến GVCN, PHHS để cùng phối hợp. 

STT Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Ghi chúThứ 4 Thứ 7

C4, C9, C10, C12, C13, C14, 

C15, C16, C17

CHIỀU

C1, C2, C3, C4, C9, C14, C15, 

C16, C17

C5, C6, C7, C8, C10, C11, 

C12, C13

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG THPT TÂN TÚC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2023

Cô Huỳnh Thị Diên

Thầy Nguyễn Duy Cảnh

Cô Bùi Thị Phương Loan

I. PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN

Buổi

SÁNG

II. THỜI KHÓA BIỂU

Cô Nguyễn Thị Lan Hương

Họ và tên GVBM

Cô Đậu Thị Hoa

Thầy Nguyễn Trung Kiên

Cô Ngô Thị Vân

Cô Trần Thị Hương

Cô Lê Thị Phương Thảo

Họ và tên GVBM

Cô Đoàn Thị Dung


